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Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử 

Field of testing: Electrical – Electronic 

STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử 

cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/ range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Máy điện quay 

Rotating electrical 

machines 

 

Đo điện trở cách điện. 

Measurement of 

insulation resistance 

(0÷15) TΩ 

(250, 500, 1000, 

2500, 5000) V 

IEEE Std 43-2013; 

IEC 60034-1:2017; 

IEC 60034-4:2008; 

QCVN QTĐ - 5:2009/BCT 

2.  

Đo điện trở một chiều 

các cuộn dây. 

Measurement of winding 

resitance 

(0÷2000) Ω 

500mA, 1A, 10A 

3.  

Thử nghiệm cách điện 

cuộn dây Stator bằng áp 

chỉnh lưu tăng cao DC 

Stator winding insulation 

test with DC high 

voltage rectifier 

0-100 kV-DC 

0-10mA 

4.  

Máy biến áp điện 

lực  

Power 

transformers 

 

Đo điện trở cách điện 

Measurement of 

insulation resistance 

(0÷15) TΩ 

(250, 500, 1000, 

2500, 5000) V 

IEC 60076-3:2000; 

TCVN 6306-3:2006; 

IEC 60076-1:2011; 

TCVN 6306-1: 2015; 

TCVN 6306-11:2009; 

TCVN 6306-3: 2006 

5.  

Đo điện trở một chiều 

các cuộn dây. 

Measurement of winding 

resitance 

(0÷2000) Ω 

500mA, 1A, 10A 

6.  

Đo điện dung và tổn hao 

điện môi Tgδ  

Measurement of 

capacitance and 

Dissipation factor Tgδ 

(0÷100) pF 

(0÷100) % 

(0÷12) KV 

(0÷300) mA 

7.  

Đo tỉ số biến áp các cuộn 

dây 

Measurement of voltage 

ratio 

(0,8~15000) 

8, 40, 100V AC 

2A 

8.  
Dao cách ly 

Disconnectors 

Đo điện trở tiếp xúc 

Measurement the 

resistance of main 

contact 

0,1µΩ÷999,9mΩ 

200A 

IEC 62271-102:2012; 

IEC 62271-1:2012 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử 

cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/ range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

9.  

Rơle điện 

Electrical relays 

Thử dòng điện tác động, 

trở về 

Test time pick-up/drop-

off 

4x (0÷300) VAC/DC 

4x (0÷12,5) A 

0÷3600, 

IEC 60255-1:2009; 

IEC 60255-151: 2009; 

IEC 60255-127: 2010; 

IEC 60255-12:1980; 

IEC 60255-13:1980; 

IEC 60255-121:2014; 

IEC 60255-149:2013; 

IEC 60255-181:2019; 

IEC 60255-16:1982 

10.  

Thử điện áp tác động, trở 

về  

Test voltage pick-

up/drop-off 

 

11.  

Máy cắt điện 

Circuit breaker 

Đo điện trở cách điện 

Measurement of 

insulation resistance 

(0÷15) TΩ 

(250, 500, 1000, 

2500, 5000) V 

IEC 62271-1:2006; 

IEC 62271-100:2012; 

QCVN QTĐ-5:2009/BCT 

12.  

Đo điện trở tiếp xúc các 

tiếp điểm 

Measurement of main 

contact resistances 

0,1µΩ÷999,9mΩ 

200A 

13.  

Đo độ không đồng thời 

giữa các pha 

Measurement of the 

discontinuity between 

phases 

0 – 2000ms 

DC: 300V – 30A 

AC: 300V – 20A 

14.  

Máy biến dòng 

điện 

Current 

transformer 

Đo điện trở cách điện 

Measurement of 

insulation resistance 

(0÷15) TΩ 

(250, 500, 1000, 

2500, 5000) V 

TCVN 11845-1:2017; 

IEC 61869-1: 2007 

15.  

Đo điện trở một chiều 

các cuôn dây. 

Measurement of winding 

resitance 

(0÷2000) Ω 

500mA, 1A, 10A 

16.  

Đo điện dung và tổn hao 

điện môi tgδ 

Measurement of 

capacitance and 

Dissipation factor Tgδ 

(0÷100) pF 

(0÷100) % 

(0÷12) KV 

(0÷300) mA 
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STT 

No. 

Tên sản phẩm, vật 

liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử 

cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có) / 

phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/ range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

17.  

Máy biến điện áp 

kiểu cảm ứng và 

Máy biến điện áp 

kiểu tụ điện 

Inductive voltage 

transformers and 

Capacitor voltage 

transformers 

Đo điện trở cách điện 

Measurement of 

insulation resistance 

(0÷15) TΩ 

(250, 500, 1000, 

2500, 5000) V 

TCVN 11845-1:2017;  

IEC 61869-1: 2007; 

TCVN 11845-3:2017; 

IEC 61869-3: 2011 

18.  

Đo điện trở một chiều 

các cuôn dây 

Measurement of winding 

resitance 

(0÷2000) Ω 

500mA, 1A, 10A 

19.  

Đo điện dung và tổn hao 

điện môi tgδ 

Measurement of 

capacitance and 

Dissipation factor Tgδ 

(0÷100) pF 

(0÷100) % 

(0÷12) KV 

(0÷300) mA 

20.  

Hệ thống tiếp 

địa 

Earthing system 

Đo điện trở tiếp đất  

Measurements of 

earthing resistance 

0 – 2000 Ω 

42VAC 

10mA 

IEEE STD – 81 :2012 

 

Ghi chú / Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam / Vietnam Standards. 

- QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam / Vietnam Technical Regulations. 

- IEC: Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế/ International Electrotechnical Commission. 

- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/  Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
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